
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-SYT Bắc Kạn, ngày          tháng          năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Sở Y tế  

tỉnh Bắc Kạn năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều cuả Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về quy 

chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, 

chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn;  

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn;  

Căn cứ Công văn số 310/SNV-CCVC ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức của Sở Y tế năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 759/KH-SYT ngày 10/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023; Văn bản số 904/SYT-TCCB 

ngày 27/3/2023 về việc đính chính Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2023 tại Tờ 

trình số 78/TTr-HĐTDVC ngày 02/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 

2023 (chi tiết theo Biểu đính kèm).  
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Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 

thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Sở Nội vụ Bắc Kạn;  

- Các phòng chức năng; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;    

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;     

- Các thành viên HĐTD viên chức; 

- Văn phòng Sở Y tế (niêm yết công khai); 

- Ban giám sát;  
- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

           Tạc Văn Nam 
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KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày        tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

 
 

STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM BÁC SĨ (HẠNG III) 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 04 chỉ tiêu 

1 12 12 Hoàng Thùy Linh   11/08/1996 Nùng 
Thôn Nà Kháo, xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
97 5   102 Đ 

2 20 20 Hà Thị Thu Thương   16/08/1998 Tày 
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
89 5   94 Đ 

3 8 8 Triệu Việt Hoàng 07/06/1996   Tày 
Phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
58 5   63 Đ 

4 11 11 Hoàng Thị Lan   19/01/1996 Tày 
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc KẠn 
56 5   61 Đ 

5 7 7 Ma Thế Hoàng 01/01/1990   Tày 
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
51 5   56 H 

6 17 17 Hoàng Thị Kim Nhi   30/12/1996 Tày 
Thôn Chợ Giải, xã Hà Hiệu, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
48 5   53 H 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

7 1 1 Triệu Đức Nhật Anh 09/02/1997   Tày 
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
44 5   49 H 

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: 02 chỉ tiêu 

8 4 4 Đàm Ngọc Dung   12/11/1996 Tày 
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
71 5   76 Đ 

9 23 23 Phạm Hoàng Tùng 13/06/1995   Dao 
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
38 5   43 H 

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông: 01 chỉ tiêu 

10 13 13 Hồ Đức Mười 18/08/1993   Tày 
Xã Dương Quang, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Kạn 
76 5   81 Đ 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: 02 chỉ tiêu 

11 26 26 Nông Thị Thơm   10/09/1997 Tày 
Thôn Bản Noỏng, xã Yên Phong, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
79 5   84 Đ 

12 5 5 Triệu Huyền Dung   07/05/1995 Tày 
Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
76 5   81 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 01 chỉ tiêu 

13 19 19 Hoàng Thị Kiều Oanh   26/03/1996 Tày 
Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
44 5   49 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn: 01 

14 3 3 Hoàng Thuận Chính 21/03/1997   Nùng 
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
52 5   57 Đ 

15 24 24 Vũ Thị Ánh Tuyết   29/01/1998 Kinh 
Khu 2, thị trấn Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn 
56 0   56 H 

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: 08 chỉ tiêu 

16 16 16 Hoàng Thị Ngọc   19/03/1996 Tày 
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
75 5   80 Đ 

17 14 14 Ma Thị Nữ   18/08/1995 Tày 
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
64 5   69 Đ 

18 22 22 Tào Quốc Tiềm 04/09/1991   Tày 
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
61 5   66 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

19 27 27 Hoàng Đức Trung 12/09/1995   Tày 
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
56 5   61 Đ 

Trung tâm tế Thành phố Bắc Kạn: 08 chỉ tiêu 

20 6 6 La Thị Đáo   16/09/1997 Tày 
Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
75 5   80 Đ 

21 15 15 Hoàng Thị Ngọc   15/02/1997 Tày 

Tổ dân phố Na Này, thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn 

73 5   78 Đ 

22 18 18 Đường Kim Oanh   15/12/1996 Tày 
Tổ 9, phường Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
73 5   78 Đ 

23 30 30 Phạm Thị Thanh Xuân   30/07/1996 Tày 
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
68 5   73 Đ 

24 9 9 Nguyễn Thị Nguyệt Huệ   07/02/1997 Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
66 5   71 Đ 

25 25 25 Ngôn Thị Thắm   08/03/1994 Tày 
Thôn Nà Viển, xã Yến Dương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
50 5   55 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

26 10 10 Bàn Long Kính 06/05/1994   Dao 
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
47 5   52 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

27 28 28 Hoàng Bích Uyên   03/07/1992 Tày 
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 05 chỉ tiêu 

28 21 21 Lục Thị Huệ Tâm   15/03/1996 Tày 
Tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 
82 5   87 Đ 

29 2 2 Hoàng Thị Chanh   17/12/1997 Nùng 
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
79 5   84 Đ 

30 29 29 Lăng Văn Vũ 18/04/1989   Tày 
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
26 5   31 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 20 chỉ tiêu 



8 
 

STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

31 21 111 Hà Huyền Thư   27/02/1996 Tày 
Xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 
98 5   103 Đ 

32 11 71 Khổng Diệu Linh   21/12/1996 Tày 
Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
95 5   100 Đ 

33 14 104 Hoàng Thị Thoa   14/11/1985 Tày 
Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn 

tỉnh Bắc Kạn 
94 5   99 Đ 

34 25 115 Phạm Thị Vân   01/05/1982 Tày 
Tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
93 5   98 Đ 

35 5 95 Hoàng Thị Thái   29/03/1992 Nùng 
Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
92 5   97 Đ 

36 2 92 Trần Thanh Tùng 08/12/1990   Tày 
Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
91 5   96 Đ 

37 11 101 Lưu Thị Thấm   03/08/1994 Tày 
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
91 5   96 Đ 

38 28 118 Nông Thị Yến   13/02/1994 Tày 
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
90 5   95 Đ 

39 30 60 Phùng Thị Thu Hương   27/01/1992 Tày 

Tổ 9, phường Nguyễn THị Minh 

Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

89 5   94 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

40 12 42 Nguyễn Thị Diệu   10/08/1982 Tày 
Xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
87 5   92 Đ 

41 26 56 Nguyễn Thị Kim Huế   16/03/1988 Kinh 
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
84 5   89 

Đ (Con 

thương 

binh) 

42 1 31 Hoàng Lan Anh   19/05/1991 Tày 
Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
83 5   88 Đ 

43 19 49 Hà Thị Hảo   16/03/1983 Kinh 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
86 0   86 Đ 

44 9 39 Hà Thị Chinh   21/11/1988 Tày 
Tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
78 5   83 Đ 

45 24 54 Trương Hoàng Hoan 12/02/1992   Tày 

Thôn Nam Lanh Chang, xã Lục 

Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn 

75 5   80 Đ 

46 2 32 Bùi Thị Ánh   14/09/1999 Kinh 
Phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
79 0   79 Đ 

47 11 41 Đặng Ngọc Diệp   24/07/1993 Dao 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
74 5   79 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

48 23 53 Lê Thị Hoa   21/09/1998 Tày 

Xóm Vĩnh Quang, thị trấn Trà 

lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng 

74 5   79 Đ 

49 10 40 Hà Thị Diệp   17/10/1991 Tày 
Thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm Giàng, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
72 5   77 Đ 

50 12 72 Đàm Thị Mạnh   04/11/1987 Tày 
Tổ 11a, phường Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
72 5   77 Đ 

51 1 61 Hà Thị Hương   24/10/1990 Tày 
Xã Dương Quang, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Kạn 
71 5   76 H 

52 19 109 Lưu Thị Thúy   29/10/1997 Tày 
Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
70 5   75 H 

53 22 52 Triệu Đức Hiệp 26/06/1992   Tày 
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
68 5   73 H 

54 26 116 Triệu Thị Thúy Vân   24/03/1990 Nùng 
Thôn Nà Lầu, xã Tân Tú, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
68 5   73 H 

55 24 114 Hoàng Ngọc Vân   20/07/1990 Tày 

Tổ Bản Cạu, phường Huyền 

Tùng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

67 5   72 H 

56 25 55 Đàm Thị Hồng   06/05/1992 Tày 
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
66 5   71 H 
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57 7 97 Phùng Đức Thành 05/12/1993   Tày 
Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
65 5   70 H 

58 4 64 Nông Thị Khuyên   05/08/1998 Nùng 
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
58 5   63 H 

59 14 44 Nguyễn Thị Duyên   10/11/1988 Tày 
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
56 5   61 H 

60 28 58 Nguyễn Thị Huệ   21/02/1996 Tày 
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
52 5   57 H 

61 17 77 Hoàng Thị Ngân   16/09/1993 Tày 

Tổ 8, phường Thịnh Đán, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

51 5   56 H 

62 25 85 Triệu Thúy Quỳnh   27/12/1996 Cao Lan 
Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 
50 5   55 H 

63 6 36 Phạm Thị Kim Cúc   28/05/1982 Kinh 

Phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

54     54 H 

64 18 48 Lương Thị Hà   26/10/1990 Nùng 
Phường Huyền Tụng, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
42 5   47 H 

65 20 110 Cương Thị Thư   12/11/1991 Nùng 
Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 
40 5   45 H 
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66 1 91 Hà Thị Toan   27/09/1984 Tày 
Xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
34 5   39 H 

67 3 33 Đàm Thị Bày   07/06/1985 Tày 
Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
33 5   38 H 

68 24 84 Lương Văn Phước 29/07/1988   Tày 
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
33 5   38 H 

69 17 47 Đinh Nam Giang 26/08/1993   Tày 
Thôn Nà Tán, xã Vân Trình, 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 
30 5   35 H 

70 20 80 Hoàng Thị Hồng Ngọc   23/10/2000 Tày 
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
27 5   32 H 

71 8 38 Ma Thế Châu 10/10/1997   Tày 
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
0 5   5 H 

72 10 100 Lường Đức Thắng 21/09/1992   Tày 
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông: 03 chỉ tiêu 

73 21 81 Đàm Thị Ngọc   19/11/1999 Tày 

Thôn Nam Lanh Chang, xã Lục 

Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn 

92 5   97 Đ 
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74 13 43 Luân Thị Diệu   30/11/1993 Nùng 
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
74 5   79 Đ 

75 29 119 Hoàng Thị Yến   14/04/1998 Nùng 
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
70 5   75 Đ 

76 27 117 Triệu Đức Vinh 25/07/1997   Tày 
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
67 5   72 H 

77 15 75 Dương Thị Niêm   28/02/1997 Tày 

Phố Chiến Thắng, thị trấn Phủ 

Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn 

56 5   61 H 

78 22 82 Hoàng Thị Nhân   25/10/1988 Tày 
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc KẠn 
54 5   59 H 

79 16 46 Nguyễn Thị Đối   05/03/1996 Tày Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn   0   0 Bỏ thi 

80 13 73 Nguyễn Thị Mến   26/11/1988 Tày 
Xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: 09 chỉ tiêu 

81 7 67 Bàn Thị Lệ   06/03/1993 Dao 
xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
93 5   98 Đ 
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82 4 94 Nguyễn Thị Tuyết   05/01/1987 Kinh 
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
94     94 Đ 

83 23 113 Liêu Hoàng Thưởng 05/11/1989   Tày 
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
86 5   91 Đ 

84 7 37 Triệu Thị Kim Cúc   18/06/1990 Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
75 5   80 Đ 

85 9 99 Nông Thị Phương Thảo   01/12/1991 Tày 
Thôn Bản Quăng, xã Yên Phong, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
72 5   77 Đ 

86 12 102 Hứa Thị Thêm   07/02/1998 Tày 
Xã Quang Thuận, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
65 5   70 Đ 

87 16 106 Hà Mạnh Thuật 07/10/1997   Tày 
Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
62 5   67 Đ 

88 28 88 Lục Thị Tâm   18/10/1992 Tày 
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 
57 5   62 Đ 

89 20 50 Đàm Thị Hằng   06/06/1992 Nùng 
Thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
53 5   58 Đ 

90 6 66 Vy Tùng Lâm 27/10/1991   Tày 
Tổ 4, thị trấn Bằng Lũng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
52 5   57 H 
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91 21 51 Hoàng Thị Hậu   20/12/1992 Tày 
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
39 5   44 H 

92 27 57 Hoàng Thị Huế   25/09/1988 Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
33 5   38 H 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 02 chỉ tiêu 

93 3 93 Phùng Thị Tuyền   23/01/1993 Nùng 
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
96 5   101 Đ 

94 5 35 Nông Thị Bé   29/07/1995 Nùng 
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
74 5   79 Đ 

95 17 107 Hoàng Thị Thùy   18/11/1987 Tày 
Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
73 5   78 H 

96 5 65 Nông Thị Phương Lan   20/08/1996 Tày 
Thị trấn yến lạc, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
54 5   59 H 

97 2 62 Nguyễn Thị Hương   11/10/1993 Tày 
Xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
8 5   13 H 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn: 07 chỉ tiêu 
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98 9 69 Phương Thị Liễu   26/01/1991 Tày 
xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
98 5   103 Đ 

99 15 105 Đinh Thị Thơ   08/12/1997 Tày 
Xã Thuần Mang, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
93 5   98 Đ 

100 8 68 Chu Thị Lệ   03/01/1994 Tày 
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
79 5   84 Đ 

101 3 63 Bàn Thị Kiều   21/09/1997 Dao 
Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
76 5   81 Đ 

102 6 96 Hà Thị Thanh   13/06/2001 Nùng 
Xã Quang Trung, huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn 
75 5   80 Đ 

103 22 112 Hoàng Thị Thư   20/03/1991 Tày 
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
74 5   79 Đ 

104 29 89 Hoàng Huệ Tiên   29/01/1998 Tày 
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
69 5   74 Đ 

105 26 86 Hoàng Thị Như Quỳnh   02/01/1989 Tày 
Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
67 5   72 H 

106 16 76 Hoàng Thị Nga   14/09/1998 Nùng 
Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng 
65 5   70 H 
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107 23 83 Hoàng Thị Nhung   20/06/1991 Tày 
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
65 5   70 H 

108 14 74 Ngô Thị Mến   03/11/2000 Tày 
Xã Thượng Quan, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
50 5   55 H 

109 10 70 Đinh Thị Liễu   08/02/1993 Tày 
Thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
34 5   39 H 

110 18 108 Ma Thị Thùy   23/01/1999 Nùng 
Thôn Pò Xè, xã ThiệnThuật, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 
26 5   31 H 

111 18 78 Triệu Thị Ngoan   16/07/1993 Dao 
Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
20 5   25 H 

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: 04 chỉ tiêu 

112 27 87 Ma Thị Sim   14/12/1991 Tày 
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
97 5   102 Đ 

113 29 59 Triệu Thị Huyền   20/04/1991 Dao 
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
78 5   83 Đ 

114 30 90 Chu Thị Tiệp   10/09/1993 Tày 
Thôn Nà Quạng, xã Cao tân, 

huyện Pác Nặm 
76 5   81 Đ 
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115 4 34 Lộc Thị Bảy   11/09/1987 Tày 
Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
74 5   79 Đ 

116 8 98 Hoàng Thị Thào   25/11/1993 Tày 
Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
73 5   78 H 

117 19 79 Hoàng Thị Ngoan   20/06/1993 Tày 
Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
68 5   73 H 

118 13 103 Hoàng Văn Thiệu 12/12/1992   Tày 
Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
52 5   57 H 

119 15 45 Lục Thị Điền   10/03/1996 Tày 
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
39 5   44 H 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DƯỢC HẠNG IV 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: 02 chỉ tiêu 

120 10 129 Ngô Sĩ Hợp 28/07/1993   Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
92 5   97 Đ 

121 11 130 Hà Thị Long Huệ   20/12/1987 Nùng 
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
55,5 5   60,5 Đ 
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122 19 138 Bàn Thị Nhung   10/07/1996 Dao 
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
42,5 5   47,5 H 

123 8 127 Ma Doãn Đức 18/06/1984   Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
38 5   43 H 

124 28 147 Hoàng Thu Uyên   04/10/1999 Tày 
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
35 5   40 H 

125 1 120 Lường Lan Anh   07/02/2000 Tày 
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
26,5 5   31,5 H 

126 12 131 Nông Thị Vân Kiều   11/09/2000 Tày 
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
20 5   25 H 

127 26 145 Đặng Quỳnh Trang   30/10/2000 Kinh 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
22     22 H 

128 9 128 Ngô Thị Hiền   13/09/2000 Tày 
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

129 15 134 Lăng Thị Lý   22/01/1999 Tày 
Thôn Nà Kham, xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

130 25 144 Lương Văn Thư 23/08/1995   Tày 
Xóm Pù Mô, xã Sơn Lộ, huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 
  0   0 Bỏ thi 
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Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới: 01 chỉ tiêu 

131 4 123 Hà Thị Ngọc Ánh   16/11/1999 Tày 
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
91 5   96 Đ 

132 3 122 Lục Thảo Anh   02/01/1999 Nùng 
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn 
72,5 5   77,5 H 

133 29 148 Đinh Thị Vui   11/07/1998 Tày 
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 
50 5   55 H 

134 13 132 Hoàng Thị Loan   23/12/1998 Tày 
Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
37 5   42 H 

135 23 142 Trần Thu Thảo   14/09/1995 Kinh 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
26 0   26 H 

136 2 121 Lục Mai Anh   17/01/1994 Nùng 
Tổ 9, phường Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
      0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 01 chỉ tiêu 

137 21 140 Phan Ngọc Sơn 20/07/1998   Tày 
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
57 5   62 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   
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(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

138 30 149 Hoàng Hải Yến   27/11/1998 Kinh 
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
51     51 H 

139 22 141 Nguyễn Văn Tùng 04/10/1989   Tày 
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
21 5   26 H 

140 18 137 Đặng Thị Nhậy   18/01/1995 Dao 
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
17 5   22 H 

141 5 124 Trịnh Ngọc Bình 26/01/1984   Kinh 
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

142 6 125 Nông Thị Kim Cúc   28/01/1988 Tày 
Phường Huyền Tụng, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

143 7 126 Bế Đức Diễn 26/12/1992   Tày 
Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: 01 chỉ tiêu 

144 20 139 Nông Thị Sim   28/10/1997 Tày 
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
74 5   79 Đ 

145 31 150 Vy Thị Huyền Trang   11/03/1997 Tày 
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
42,5 5   47,5 H 
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TT 

trong 

phòng 

thi 
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Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

146 17 136 Lý Thị Hương Nhài   15/12/1992 Tày 
Phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
42 5   47 H 

147 24 143 Hoàng Thị Thảo   28/12/1999 Tày 
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, 

tỉnh bắc Kạn 
38 5   43 H 

148 16 135 Hoàng Dương Nghị 02/07/1994   Tày 
Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
34 5   39 H 

149 14 133 Nguyễn Thanh Loan   08/03/2001 Tày 
Thôn Bản Lùng, xã Chu Hương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
13 5   18 H 

150 27 146 Lường Thu Trang   19/09/1999 Tày 
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỘ SINH HẠNG IV 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: 03 chỉ tiêu 

151 15 165 Trịnh Thị Nhuận   31/08/1993 Tày 
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
81 5   86 Đ 

152 20 170 Hoàng Thị Vỹ   22/10/1995 Tày 
Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn 
68 5   73 Đ 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 
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vụ 

chuyên 
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ưu tiên 
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phạm 

quy chế 
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Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

153 19 169 Nông Thị Thu   19/08/1995 Tày 
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
60 5   65 Đ 

154 4 154 Kim Thị Hảo   01/08/1995 Tày 
Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
22 5   27 H 

155 10 160 Hoàng Thị Mây   15/04/1994 Tày 
Xã Dương Phong, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
22 5   27 H 

156 13 163 Hoàng Thị Nương   28/10/1994 Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
21 5   26 H 

157 8 158 Hoàng Thị Loan   12/10/1994 Tày 
Xá Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
13 5   18 H 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới: 02 chỉ tiêu 

158 14 164 Lý Thị Ngân   09/02/1996 Tày 
Thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
58 5   63 Đ 

159 1 151 Ma Thị Diễm   03/11/1995 Tày 
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 01 chỉ tiêu 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   
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Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

160 6 156 Nông Thị Hoài   16/07/1995 Tày 
Xã Sơn thành, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
14 5 7 12 

H (Cảnh 

cáo, 

điểm thi  

vòng 2 

dưới 50 

điểm) 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn: 04 chỉ tiêu 

161 9 159 Dương Thị Mai   06/02/1995 Mông 
xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 
70 5   75 Đ 

162 18 168 Hoàng Thị Thắng   09/12/1994 Tày 
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
66 5   71 Đ 

163 3 153 Nông Thị Hương Giang   28/08/1994 Tày 

Thôn Nà Khoang, thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn 

63 5   68 Đ 

164 16 166 Trương Minh Tâm   07/11/1993 Hoa 
Khu Phố, thị trấn Vân Tùng, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
15 5   20 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 
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vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

165 2 152 Nguyễn Minh Diệu   01/10/1995 Tày 
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
20 5 10 15 

H (Cảnh 

cáo, 

điểm thi 

vòng 2 

dưới 50 

điểm) 

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: 04 chỉ tiêu 

166 7 157 Lộc Thị Dương Huế   27/07/1991 Tày 
Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
95 5   100 Đ 

167 5 155 Lê Thị Minh Hòa   08/10/1994 Tày 
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
90 5   95 Đ 

168 17 167 Triệu Phương Thảo   09/09/1996 Nùng 
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
71 5   76 Đ 

169 12 162 Bàn Mùi Muổng   27/04/1995 Dao 
Xã An Thắng, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
48 5   53 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 
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quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

170 11 161 Mã Tiểu Mây   28/12/1995 Tày 
Thôn Pác Châm, xã Bành Trạch, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
45 5   50 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ TOÁN VIÊN: 10 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 01 

171 25 175 Nguyễn Thị Lan Hương   09/01/1983 Tày 
tổ 17, phường Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
69 5   74 Đ 

172 26 176 Nguyễn Thị Miên   10/01/2000 Tày 
Thôn Bản Vin, xã Kim Hỷ, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
45 5   50 H 

173 24 174 Hoàng Thị Hồng   28/10/1987 Tày 
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 
41 5   46 H 

174 22 172 Trịnh Thị Chuyên   07/10/1998 Dao 
Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
7 5   12 H 

175 23 173 Tô Thị Ngọc Diệu   19/12/1996 Tày 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 
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TT 
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thi 
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Kết quả 

Nam Nữ 

176 28 178 Đào Thị Thủy   17/10/1988 Tày 
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: 02 chỉ tiêu 

177 29 179 Ma Thị Thuyết   14/08/1994 Tày 
Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
67 5   72 Đ 

178 30 180 Dương Thị Vui   14/01/1995 Dao 
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn 
37 5   42 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

179 27 177 Nguyễn Thị Hồng Ngọc   09/11/1991 Tày 
Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên 
26 5   31 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

180 21 171 Phạm Thị Hồng Anh   24/11/1993 Kinh 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
2,5     2,5 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM Y SĨ HẠNG IV 
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quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 01 chỉ tiêu 

181 1 181 Tô Thị Lan   26/04/1992 Tày 
Xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn 
80 5   85 Đ 

182 3 183 Triệu Đình Tùng 07/06/1989   Tày 
Xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
15 5   20 H 

183 2 182 Nguyễn Thị Quế   21/12/1989 Tày 
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III: 03 

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: 02 

184 6 186 Nguyễn Thị Kim Thu   03/08/1998 Tày 
Thôn Cốc Lót, xã Hà Hiệu, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
71 5   76 Đ 

185 5 185 Đàm Trang Nhung   15/01/1999 Tày 
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
64 5   69 Đ 

186 4 184 Dương Thị Ngoan   21/06/1993 Tày 
Thôn Bản Hon, xã Bành Trạch, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
53 5   58 H 
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VỊ TRÍ VIỆC LÀM KỸ THUẬT Y HẠNG III (Chuyên ngành xét nghiệm) 

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm 

187 8 188 Trương Thị Quỳnh   25/12/1995 Nùng 
Tổ 2b, thị trấn Bằng Lũng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
48 5   53 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

188 7 187 Hoàng Thị Đào   04/01/2000 Nùng 
Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, 

huyện Bình Gia tỉnh lạng Sơn 
      0 Bỏ thi 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM KỸ THUẬT Y HẠNG IV (Chuyên ngành xét nghiệm):  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 01 chỉ tiêu 

189 9 189 Triệu Thị Chuyên   01/04/1995 Dao 
Thôn Nà Liền xã Nam Cường 

huyện Chợ Đồn- BK 
84 5   89 Đ 

190 10 190 Lường Thị Thu Liễu   03/02/2001 Tày 
Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
44 5   49 H 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM KỸ THUẬT Y HẠNG IV (chuyên ngành hình ảnh y học) 
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vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 01 chỉ tiêu 

191 12 192 Đinh Công Tuấn   29/08/1996 Kinh 
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
58     58 Đ 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới: 01 chỉ tiêu 

192 11 191 Mã Văn Nam 14/11/1992   Tày 
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn 
32 5   37 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DƯỢC HẠNG III 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm: 01 chỉ tiêu 

193 14 194 Hà Thị Thu Hiền   31/05/1993 Tày 
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
70 5   75 Đ 

194 13 193 Đồng Thị Vân Hà   23/09/1990 Tày 
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
39 5   44 H 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 01 chỉ tiêu 
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quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

195 15 195 Lương Thị Hồng Vân   20/10/1994 Nùng 

Tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền 

Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

67 5   72 Đ 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 01 chỉ tiêu 

196 16 196 Triệu Văn Hà 24/07/1998   Tày 
Xã Thượng Quan, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
52 5   57 Đ 

197 17 197 Hà Nhật Vi Khanh   24/11/1994 Tày 
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
43 5   48 H 

198 18 198 Lộc Thị Thiết   20/09/1999 Tày 
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn 
8 5   13 H 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 01 chỉ tiêu 

199 21 201 Đồng Thị Lai   17/06/1992 Tày 
Thôn Bản Chảy, xã Nam Cường, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
86 5   91 Đ 
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TT 
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phòng 

thi 
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Ngày, tháng,   
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tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

200 22 202 Triệu Thị Vân   20/01/1996 Dao 
Tổ 2, phường Xuất Hóa, thành 

phố Bắc Kạn 
61 5   66 H 

201 20 200 Chu Đình Hợi 27/01/1996   Tày 
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn 
39 5   44 H 

202 23 203 Hoàng Thị Hải Yến   06/03/1996 Nùng 
Làng Lê, xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 
27 5   32 H 

203 19 199 Lưu Thị Duyên   11/07/1993 Kinh 
Phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
46 0 23 23 

H (Cảnh 

cáo) 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG III 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 02 chỉ tiêu 

204 24 204 Lục Văn Bình 28/07/1990   Nùng 
Tổ dân phố Thọ Lâm, Thị trấn Đu, 

thành phố Thái Nguyên 
64 5   69 Đ 

205 27 207 Lý Hữu Lâm 19/06/1981   Dao 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
61 5   66 Đ 

206 28 208 Đặng Thái Luân 30/11/1991   Kinh 
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
59 0   59 H 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

207 30 210 Ma Thị Thạch   17/01/1990 Tày 
Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
  0   0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: 01 chỉ tiêu 

208 29 209 Dương Văn Toản 26/11/1984   Tày 
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn 
50 5   55 Đ 

209 25 205 Đinh Văn Cộng  12/10/1979   Mường 
Xã Bộ Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: 01 chỉ tiêu 

210 26 206 Ngô Phúc Hữu 11/09/1989   Tày 
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
      0 Bỏ thi 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG IV 

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông: 01 chỉ tiêu 
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STT 

TT 

trong 

phòng 

thi 

SBD Họ và tên 

Ngày, tháng,   

năm sinh 

Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Điểm 

thi môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu tiên 

Trừ 

điểm vi 

phạm 

quy chế 

(nếu có) 

Tổng điểm 

(NVCN + 

Điểm ưu 

tiên - Điểm 

vi phạm 

quy chế) 

Kết quả 

Nam Nữ 

211 31 211 Hoàng Văn Dũng 14/07/1985   Tày 
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
26 5   31 

H (điểm 

thi vòng 

2 dưới 50 

điểm)  

             

 
Ghi chú: "Đ": Đạt; "H": Hỏng 
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